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Bảng ghi kết quả: 
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A                     

B                     

C                     

D                     

 

Câu 1: Nhà nước ta thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của Nhân dân, là công cụ chủ yếu để Nhân 

dân thực hiện quyền làm chủ của mình là thể hiện tính   

   A. giai cấp.           B. cộng đồng.            C. nhân dân.            D. dân tộc.  

Câu 2: Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện trên phương diện nào dưới đây?  

   A. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.               

   B. Dân chủ gắn liền với pháp luật, kỉ luật.  

   C. Nền dân chủ mang bản chất của nông dân.        

   D. Nền dân chủ của những người yêu nước.  

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?  

   A. Tham gia bầu cử.                                  B. Đăng kí học các lớp học năng khiếu.  

   C. Tham gia các hội chợ giao lưu văn hóa.         D. Nhận giải thưởng Mai vàng.  

Câu 4: Nội dung nào dưới đây là mục tiêu của chính sách dân số?  

   A. Giảm tốc độ gia tăng dân số.                    

   B. Nâng cao sự hiểu biết của dân về dân số.  

   C. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.                    

   D. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí.  

Câu 5: Nội dung nào dưới đây không đúng khi lí giải vì sao Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua 

chủ nghĩa tư bản là lựa chọn đúng đắn của Đảng và Nhân dân ta?  

   A. Xóa bỏ được áp bức, bóc lột.                     

   B. Đất nước mới thực sự độc lập.  

   C. Có được cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.      

   D. Phù hợp với nhu cầu của giai cấp cầm quyền.  

Câu 6: Tính dân tộc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ở nội dung  

   A. nhà nước có chính sách dân tộc đúng đắn.        B. nhà nước của dân, do dân, vì dân.  

   C. nhà nước là công cụ làm chủ của Nhân dân.     D. nhà nước thể hiện ý chí của Nhân dân.  

Câu 7: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào lãnh đạo?  

   A. Đảng Cộng sản.     B. Ủy ban nhân dân.    C. Tòa án nhân dân.     D. Quốc hội.  

Câu 8: Công dân có quyền được tham gia vào đời sống văn hóa là thể hiện dân chủ trong lĩnh vực  

   A. văn hóa.                B. kinh tế.               

   C. chính trị.                D. xã hội.  

Câu 9: Nội dung nào dưới đây thể hiện đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong lĩnh vực chính trị?  

   A. Có nền kinh tế phát triển cao.                   

   B. Do nhân dân làm chủ.  

   C. Có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.          

   D. Xã hội dân giàu, nước mạnh.  
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Câu 10: Để nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội, Nhà 

nước cần phải thực hiện phương hướng nào dưới đây?  

   A. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.       B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.  

   C. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.                  D. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.  

Câu 11: Chức năng tổ chức và xây dựng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được 

thể hiện ở nội dung nào dưới đây?  

   A. Thực hiện chính sách dân tộc đúng đắn.          

   B. Xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.  

   C. Nhân dân tham gia quản lí nhà nước.             

   D. Ngăn chặn âm mưu gây rối, phá hoại.  

Câu 12: Theo chủ nghĩa Mác - Lênin, Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ 

nghĩa là hình thức quá độ  

   A. nhảy vọt.           B. trực tiếp.            C. gián tiếp.           D. phát triển.  

Câu 13: Nội dung nào dưới đây không thể hiện đặc trưng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta?  

   A. Con người có điều kiện phát triển toàn diện.    

   B. Lấy hệ tư tưởng Mác - Lênin làm nền tảng.   

   C. Do Nhân dân làm chủ.                            

   D. Có nền kinh tế phát triển cao.  

Câu 14: Dân chủ trong lĩnh vực chính trị thể hiện ở quyền   

   A. bình đẳng giới.         B. sáng tác văn học.     

   C. tự do lao động.          D. tự do ngôn luận.  

Câu 15: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ra đời và từng bước phát triển từ khi thành lập chính quyền 

nhà nước của giai cấp công nhân và  

   A. tiểu tư sản yêu nước.      B. nhân dân lao động.    

   C. tầng lớp tri thức.       D. giai cấp tư sản.  

Câu 16: Nội dung nào dưới đây thể hiện bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa?  

   A. Nền dân chủ của tầng lớp tri thức yêu nước.     

   B. Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tinh thần.  

   C. Nhân dân lao động là động lực phát triển kinh tế.   

   D. Nền dân chủ gắn liền với đạo đức, quan điểm.  

Câu 17: Dân số nước ta phải sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí, nâng cao 

chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước thể hiện nội dung nào của chính sách 

dân số ở nước ta?  

   A. Nội dung.          B. Phương hướng.         C. Mục tiêu.            D. Yêu cầu.  

Câu 18: Công an Thành phố Hồ Chí Minh thành lập lực lượng 363, đây là lực lượng tuần tra kiểm soát 

với mục tiêu chính là trấn áp tội phạm, xử lí hình sự và một số hành vi vi phạm hành chính. Nhiệm vụ 

chính là tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên đường phố, nơi công cộng như trộm 

cắp, cướp giật. Việc làm trên thể hiện chức năng nào của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam? 

A. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội.  B. Tổ chức và xây dựng lực lượng an ninh. 

C. Bảo đảm thực hiện quyền tự do, dân chủ.  D. Tổ chức chăm lo đời sống của người dân. 

Câu 19: Ông P là cộng tác viên của Báo Thanh niên, ông thường xuyên viết các bài chia sẻ những hoạt 

động chăm lo đời sống cho người dân của lãnh đạo thành phố. Việc làm của ông P thể hiện quyền dân 

chủ trong lĩnh vực 

A. kinh tế.   B. đời sống.   C. chính trị.   D. xã hội. 

Câu 20: Hội Phụ nữ phường X, tỉnh Y thường xuyên thăm hỏi, động viên, và hướng dẫn phụ nữ thuộc 

dân tộc thiểu số các biện pháp tránh thai để giảm tỷ lệ sinh con quá nhiều. Việc làm này mục tiêu nào 

của chính sách dân số? 

A. Nâng cao chất lượng dân số.    B. Giải quyết việc làm ở nông thôn. 

C. Giảm tốc độ gia tăng dân số.    D. Ổn định cơ cấu dân số. 

(Hết) 

  


